
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

Số:              /SYT-NVYD     Kon Tum, ngày     tháng 8 năm 2020 
  

V/v cập nhật cách ly y tế 

phòng chống dịch COVID-19 

theo Công văn số 2782/SYT-NVYD 

(đến 9h30 ngày 22/8/2020) 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân, BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Sở Y tế cập nhật hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 theo 

Công văn số 2782/SYT-NVYD ngày 29/7/2020, như sau: 

1. Đối tượng cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung: Phụ lục I. 

2. Đối tượng cách ly y tế tại nhà: Phụ lục II. 

Lưu ý: Các trường hợp cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà khi 

giám sát phát hiện: 

- Nếu đã quá 14 ngày so với quy định mà không có triệu chứng của 

COVID-19 (09 triệu chứng) thì Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

theo thẩm quyền xem xét yếu tố nguy cơ qua điều tra dịch tễ để đề nghị cách ly 

y tế tại nhà tiếp tục (chỉ nên tiếp tục cách ly y tế tại nhà các trường hợp có nguy 

cơ rất cao như từ tâm dịch; cơ sở khám chữa bệnh...) hoặc lập danh sách theo 

dõi, giám sát y tế chặt chẽ tại cộng đồng. 

- Nếu đã quá 28 ngày so với quy định và không có triệu chứng COVID-19 

thì chỉ lập danh sách theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ tại cộng đồng. 

Sở Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; BCĐ phòng 

chống dịch COVID-19 các cấp; các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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CẬP NHẬT: 09 h 30  , ngày 22 / 8 / 2020 

Phụ lục I 

CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG 

(Kèm theo Công văn số …./SYT-NVYD ngày …/8/2020 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
_____________________ 

 
TT Địa phương, địa điểm Thời gian từ ngày 

I THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

01 Bệnh viện Đà Nẵng 06/7/2020 đến nay 

02 Quận Liên Chiểu: Phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa 

Minh, phường Hòa Khánh Nam 

07/7/2020 đến nay 

03 Quận Hải Châu: Phường Thanh Bình, phường Hòa Cường 

Nam, phường Hoà Thuận Đông, phường Thạch Thang, 

phường Hải Châu 1, phường Hải Châu 2, phường Hoà 

Thuận Tây, phường Hoà Cường Bắc 

07/7/2020 đến nay 

04 Quận Thanh Khê: Phường Tam Thuận, phường Hòa Khê, 

phường Tân Chính, phường An Khê, phường An Khê 

Đông, phường Chính Gián 

07/7/2020 đến nay 

05 Huyện Hòa Vang: Xã Hoà Sơn, xã Hoà Phước, xã Hoà 

Tiến, xã Hoà Nhơn 

07/7/2020 đến nay 

05 Quận Sơn Trà: Phường An Hải Tây, phường Nại Hiên 

Đông, phường An Hải Bắc 

07/7/2020 đến nay 

06 Quận Cẩm Lệ: Phường Hòa An, phường Hoà Phát, phường 

Khuê Trung, phường Hoà Xuân 

07/7/2020 đến nay 

07 Quận Ngũ Hành Sơn: Phường Hoà Quý 07/7/2020 đến nay 

II TỈNH QUẢNG NAM  

01 Thị xã Điện Bàn: Phường Điện Nam Đông, phường Điện 

Nam Bắc, phường Điện Hoà 

23/7/2020 đến nay 

02 Thành phố Hội An: Phường Minh An, phường Cẩm An, 

phường Tân An, phường Cẩm Thanh, phường Cẩm Phô, 

phường Thanh Hà 

23/7/2020 đến nay 

03 Huyện Duy Xuyên: Thị trấn Nam Phước, xã Duy Trung, xã 

Duy Nghĩa, xã Duy Trinh 

21/7/2020 đến nay 

III TỈNH QUẢNG NGÃI  

01 Thành phố Quảng Ngãi: Phường Trương Quang Trọng 07/7/2020 đến nay 

02 Huyện Tư Nghĩa: Thị trấn Sông Vệ 28/7/2020 đến nay 

IV HÀ NỘI  

01 Quận Bắc Từ Liêm: Phường Phúc Diễn 17/7/2020 đến nay 

02 Huyện Hoài Đức: Xã Đức Thượng 20/7/2020 đến nay 

03 Huyện Thanh Trì: Xã Tứ Hiệp 08/8/2020 đến nay 

04 Quận Thanh Xuân: Phường Phương Liệt 22/7/2020 đến nay 

05 Quận Hai Bà Trưng: Phường Trương Định 08/8/2020 đến nay 

06 Quận Tây Hồ: Phường Phú Thượng 25/7/2020 đến nay 

V TỈNH BẮC GIANG  

01 Huyện Sơn Động: Xã Yên Định  24/7/2020 đến nay 

VI TỈNH QUẢNG TRỊ  

01 Thành phố Đông Hà: Phường Đông Giang 18/7/2020 đến nay 

02 Huyện Gio Linh: Xã Gio Châu 18/7/2020 đến nay 

03 Huyện Hướng Hoá: Xã Hướng Tân 07/8/2020 đến nay 
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TT Địa phương, địa điểm Thời gian từ ngày 

VII TỈNH KHÁNH HOÀ  

01 Thành phố Cam Ranh: Phường Cam Nghĩa 27/7/2020 đến nay 

VIII TỈNH HẢI DƯƠNG  

01 Huyện Bình Giang: Xã Tân Hồng 27/7/2020 đến nay 

02 Thành phố Hải Dương: Phường Cẩm Thượng, phường 

Thanh Bình, phường Tứ Minh, phường Tân Bình, phường 

Bình Hàn, phường Quang Trung 

15/7/2020 đến nay 

03 Huyện Thanh Hà: Xã Cẩm Chế 03/8/2020 đến nay 

04 Huyện Nam Sách: Thị trấn Nam Sách, xã Quốc Tuấn 29/7/2020 đến nay 

* Địa phương: Cách ly tập trung đối với xã (tương đương) có ca COVID-19 cộng đồng. 

_______ 
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Phụ lục II 

CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ 

(Kèm theo Công văn số …./SYT-NVYD ngày …/8/2020 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
_____________________ 

 
TT Địa phương, địa điểm Thời gian từ ngày 

I THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

01 Các địa phương còn lại 07/7/2020 đến nay 

II TỈNH QUẢNG NAM  

01 Thành phố Hội An 23/7/2020 đến nay 

02 Huyện Điện Bàn 23/7/2020 đến nay 

03 Huyện Duy Xuyên 21/7/2020 đến nay 

III TỈNH QUẢNG NGÃI  

01 Thành phố Quảng Ngãi 23/7/2020 đến nay 

02 Huyện Tư Nghĩa 14/7/2020 đến nay 

IV HÀ NỘI  

01 Quận Bắc Từ Liêm 17/7/2020 đến nay 

02 Huyện Hoài Đức 20/7/2020 đến nay 

03 Huyện Thanh Trì 08/8/2020 đến nay 

04 Quận Thanh Xuân 22/7/2020 đến nay 

05 Quận Hai Bà Trưng 08/8/2020 đến nay 

06 Quận Tây Hồ 25/7/2020 đến nay 

V TỈNH BẮC GIANG  

01 Huyện Sơn Động  24/7/2020 đến nay 

VI TỈNH QUẢNG TRỊ  

01 Thành phố Đông Hà 18/7/2020 đến nay 

02 Huyện Gio Linh 18/7/2020 đến nay 

03 Huyện Hướng Hoá 07/8/2020 đến nay 

VII TỈNH KHÁNH HOÀ  

01 Thành phố Cam Ranh 27/7/2020 đến nay 

VIII TỈNH HẢI DƯƠNG  

01 Huyện Bình Giang 27/7/2020 đến nay 

02 Thành phố Hải Dương 15/7/2020 đến nay 

03 Huyện Thanh Hà 03/8/2020 đến nay 

04  Huyện Nam Sách 29/7/2020 đến nay 

_________ 
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